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   m    n –     t       n t     Ôn  Cao Văn T m 

    Hộ  t  m n ân dân:  Ôn  Lâm Th i Hiệp 

   Võ Thị Hồn  Xuyên 

-                      Th i Kim Phươn , Thư ký T a  n nhân dân huyện 

Hồn  Dân, t nh   c Liêu  

-                                  uy   H    D  ,             u tham 

               Ôn  N uyễn Văn Gặp - Ki m s t viên  

N  y 15 th n  3 năm 2022, t i tr  s  T a  n nhân dân huyện H, t nh   xét 

xử sơ thẩm côn  khai v   n h nh s  sơ thẩm th   ý s : 05/2022/TLST-HS n  y 

11th n  02 năm 2022 theo Quyết định đưa v   n ra xét xử s : 

06/2022/QĐXXST-HS n  y 01/3/2022 đ i với bị c o: 

- Họ v  tên: Phan Văn A, sinh n  y 06/3/1996, t i huyện H, t nh  . Nơi 

đăn  ký hộ khẫu trườn  trú v  chỗ  : Ấp N, xã N, huyện H, t nh  . N hề 

n hiệp: Mua b n; tr nh độ học vấn: 3/12; qu c tịch: Việt Nam;  dân tộc: Kinh; 

tôn  i o: Khôn ; cha    Phan Văn  , sinh năm 1972 v  mẹ    Võ Thị V, sinh 

năm 1973; năm 2020 chun  s n  như vợ chồn  với Trần Thị Cẩm L, sinh năm 

2000. Tiền s : N  y 24/02/2020, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quới A  p d n  biện 

ph p  i o d c t i xã, phườn , thị trấn về h nh vi sử d n  tr i phép chất ma túy; 

Tiền  n: N  y 24/4/2015, T a  n nhân dân huyện H, t nh   xét xử về tội Trộm cắp 

t i s n theo kho n 1 Điều 138  ộ  uật h nh s  xử ph t mức  n 06 th n  tù  Đã chấp 

h nh xon  h nh ph t tù n  y 11/12/2015 nhưn  chưa nộp  n phí h nh s  sơ thẩm  

Nhân thân: N  y 09/3/2018, T a  n nhân dân huyện Phước Lon , t nh   c Liêu 

xét xử về tội Trộm cắp t i s n theo kho n 1 Điều 173  ộ  uật H nh s  xử ph t mức 

 n 06 th n  tù, đã đón   n phí h nh s  sơ thẩm n  y 04/7/2018 v  chấp h nh xon  

h nh ph t tù n  y 29/7/2018, bị c o t i n o i, (có mặt )  

- Bị h i: Ông N uyễn Trọn  T, sinh năm 1984 v  b  Ph m Thị Chiều T, 

sinh năm 1986  Trú t i: Ấp N, xã N, huyện H, t nh  , (vắn  mặt )  

 

N   DUN   Ụ  N: 
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Theo c c t i  iệu có tron  hồ sơ v   n v  diễn biến t i phiên t a, nội dung 

v   n được tóm tắt như sau: Kho n  20  iờ n  y 02/11/2021, bị c o Phan Văn 

A điều khi n xe Sirius bi n s  94F1-08422 đến nh  của Lê Thanh San  t i ấp 

Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện H, t nh   chơi, do tuyến đườn  bị r o nên 

bị c o d n  xe chỗ d c cầu treo  ần Tr m  iao thôn  đườn  thủy rồi đi bộ   i 

nh  của San . Côn  an xã Ninh Quới A, đi tuần tra ph t hiện xe khôn  ai trôn  

 iữ nên đem xe về tr  s  xã qu n  ý  Khi biết s  việc xe bị Côn  an xã  iữ, bị 

c o nhờ b n    N uyễn Thanh Nh n ch    i tr  s  Côn  an xã đ   ấy xe nhưn  

được hẹn s n   i i quyết nên bị c o kêu Nh n ch    i cầu treo đ  bị c o   i nh  

của San  chơi tiếp nhưn  San  đã n ủ  Lúc n y kho n  01  iờ n  y 03/11/2021, 

bị c o đi bộ về n an  nh  của bị h i N uyễn Trọn  T t i Ấp N, xã N, huyện 

Hồn  Dân nh n thấy cửa nh  bị h i ch  r o bằn   ưới  40 khôn  kiên c  nên bị 

c o n y sinh v o nh   ấy trộm t i s n  Sau đó, bị c o kéo cửa đi v o nh , thấy 

nh  sau có m  đèn n ủ v  bị c o thấy b  Ph m Thị Chiều T    vợ bị h i đan  

n ủ trên  iườn  cùn  với hai đứa con nhỏ, bị c o nh n thấy 01 điện tho i di 

độn  hiệu Sam sun   a axy A20 m u đen đ  tron  mùn  trên đầu nằm nên  ấy 

cất v o túi, rồi đi   i chỗ b n m y vi tính thấy 01 điện tho i di độn  hiệu Iphone 

12 Promax m u trắn  đan  s c nên rút dây s c ra  ấy điện tho i cất v o túi  Sau 

khi  ấy được hai điện tho i th  bị c o đi ra nh  trước thấy 01 xe tay  a, bị c o 

dùn  tay kéo c p xe  ên đ    c t m t i s n nhưn  khôn  có nên đi về nh   Đến 

s n  hôm sau, bị c o  ấy điện tho i Sam sun  A20 s c, c n điện tho i Iphone th  

đ  v o c i bọc ni on m u đen,  ấy can nước rửa chén đã cắt ra   m đôi đ  điện 

tho i v o rồi chôn xu n  đất c nh chuồn     sau nh  của bị c o   

Đến n  y 05/11/2021, bị h i đến nh  của bị c o đ  nắm thôn  tin c c hộ 

dân đã tiêm n ừa Covid-19 th  nh n thấy điện tho i hiệu Sam sun  A20 m u đen 

đã bị mất trước đó nên tr nh b o Côn  an đến  i i quyết  Sau đó, bị c o  iao nộp 

  i điện tho i Sam sun  v  ch  chỗ cất  iấu điện tho i Iphone đ  Côn  an thu 

 iữ   

T i b n kết  uận định  i  t i s n s : 20 n  y 17/11/2021 của Hội đồn  

định  i  t i s n tron  t  t n  h nh s  huyện Hồn  Dân như sau: 01 điện tho i di 

độn  hiệu Sam sun  Ga axy A20  o i c m ứn , m u đen đã qua sử d n  có  i  

2 000 000 đồn  v  01 điện tho i di độn  hiệu Iphone 12 Promax, m u trắn , 

m y Trun  Qu c có  i  1 500 000 đồn   Tổn   i  trị t i s n    3 500 000 đồn    

T i C o tr n  s : 05/CT-VKS-HS n  y 10/02/2022 của Viện ki m s t 

nhân dân huyện H, t nh   truy t  bị c o Phan Văn A về tội Trộm cắp t i s n quy 

định t i kho n 1 Điều 173  ộ  uật H nh s   

T i phiên t a, Ki m s t viên  iữ quyền côn  t   iữ n uyên C o tr n  truy 

t  đ i với bị c o  Sau khi phân tích h nh vi ph m tội, c c t nh tiết  i m nhẹ, tăn  

nặn  tr ch nhiệm h nh s   Đề n hị: Áp d n  kho n 1 Điều 173; đi m s kho n 1, 

2 Điều 51; đi m h kho n 1 Điều 52; kho n 1 Điều 38  ộ  uật H nh s , xử ph t 

bị c o từ  06 th n  đến 09 th n  tù  N o i ra c n đề n hị xử ý vật chứn  v   n 

phí  
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 ị c o x c định tron  qu  tr nh điều tra, bị c o khôn  bị ép cun  hay 

hướng dẫn khai khôn  đún , việc điều tra truy t  v  xét xử bị c o t i phiên t a 

hôm nay    khôn  bị oan, v  bị c o  ấy trộm hai điện tho i của bị h i    đún   Bị 

c o yêu cầu có mức  n thấp nhất, đ  yên tâm c i t o, sớm tr  về  ia đ nh   

NHẬN  ỊNH   A   A  N: 

Trên cơ s  nội dun  v   n, căn cứ v o c c t i  iệu tron  hồ sơ v   n đã 

được tranh t n  t i phiên t a, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về h nh vi, quyết định t  t n  của Điều tra viên, Ki m s t viên tron  

qu  tr nh điều tra, truy t  đã th c hiện đún  về thẩm quyền, tr nh t , thủ t c quy 

định của  ộ  uật T  t n  h nh s   Qu  tr nh điều tra v  t i phiên t a, bị c o, 

khôn  có khiếu n i về h nh vi t  t n  của Điều tra viên, Ki m s t viên, nên 

h nh vi t  t n  của Điều tra viên, Ki m s t viên th c hiện đún  theo quy định 

ph p  uật   

[2] Lời khai của bị c o t i phiên t a hôm nay phù hợp với  ời khai tron  qu  

tr nh điều tra, phù hợp với t i  iệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ v   n như  ời khai bị 

h i, kết  uận  i m định nên Hội đồn  xét xử có đủ căn cứ đ  kết  uận: Kho n  

20  iờ n  y 02/11/2021, bị c o Phan Văn A điều khi n xe Sirius bi n s  94F1-

08422 đến nh  của Lê Thanh San  t i ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện 

H, t nh   chơi, do tuyến đườn  bị r o nên bị c o d n  xe chỗ d c cầu treo  ần 

Tr m  iao thôn  đườn  thủy rồi đi bộ   i nh  của San . Côn  an xã Ninh Quới 

A, đi tuần tra ph t hiện xe khôn  ai trôn   iữ nên đem xe về tr  s  xã qu n  ý  

Khi biết s  việc xe bị Côn  an xã  iữ, bị c o nhờ b n    N uyễn Thanh Nh n 

ch    i tr  s  Côn  an xã đ   ấy xe nhưn  được hẹn s n   i i quyết nên bị c o 

kêu Nh n ch    i cầu treo đ  bị c o   i nh  của San  chơi tiếp nhưn  San  đã 

n ủ  Lúc n y kho n  01  iờ n  y 03/11/2021, bị c o đi bộ về n an  nh  vợ 

chồn  của bị h i N uyễn Trọn  T v  Ph m Thị Chiều T t i Ấp N, xã N, huyện 

Hồn  Dân nh n thấy cửa nh  bị h i ch  r o bằn   ưới  40 khôn  kiên c  nên bị 

c o n y sinh v o nh   ấy trộm t i s n  Sau đó, bị c o kéo cửa đi v o nh , thấy 

nh  sau có m  đèn n ủ v  bị c o thấy Tiên đan  n ủ trên  iườn  cùn  với hai 

đứa con nhỏ, bị c o nh n thấy 01 điện tho i di độn  hiệu Sam sun   a axy A20 

m u đen đ  tron  mùn  trên đầu nằm nên  ấy cất v o túi, rồi đi   i chỗ b n m y 

vi tính thấy 01 điện tho i di độn  hiệu Iphone 12 Promax m u trắn  đan  s c 

nên rút dây s c ra  ấy điện tho i cất v o túi  Sau khi  ấy được hai điện tho i th  

bị c o đi ra nh  trước thấy 01 xe tay  a, bị c o dùn  tay kéo c p xe  ên đ    c 

t m t i s n nhưn  khôn  có nên đi về nh   Đến s n  hôm sau, bị c o  ấy điện 

tho i Sam sun  A20 s c, c n điện tho i Iphone th  đ  v o c i bọc ni on m u đen, 

 ấy can nước rửa chén đã cắt ra   m đôi đ  điện tho i v o rồi chôn xu n  đất 

c nh chuồn     sau nh  của bị c o   

Đến n  y 05/11/2021, bị h i đến nh  của bị c o đ  nắm thôn  tin c c hộ 

dân đã tiêm n ừa Covid-19 th  nh n thấy điện tho i hiệu Sam sun  A20 m u đen 

đã bị mất trước đó nên tr nh b o Côn  an đến  i i quyết  Sau đó, bị c o  iao nộp 

  i điện tho i Sam sun  v  ch  chỗ cất  iấu điện tho i Iphone đ  Côn  an thu 
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 iữ. Qua  i m định t i s n, 02 điện tho i bị c o chiếm đo t của vợ chồn  bị h i 

   3 500 000 đồn     có diễn ra trên th c tế  

[3] H nh vi  ợi d n  đêm t i,  én  úc chiếm đo t t i s n của bị h i do bị 

c o th c hiện nêu trên có đủ yếu t  cấu th nh tội Trộm cắp t i s n được quy 

định t i kho n 1 Điều 173  ộ  uật H nh s   Do đó, Viện ki m s t nhân dân 

huyện H, t nh   truy t  bị c o về tội trộm cắp t i s n kho n 1 Điều 173  ộ  uật 

H nh s     có căn cứ, đún  n ười, đún  tội v  đún  quy định của ph p  uật. 

 [4] H nh vi ph m tội của bị c o    n uy hi m cho xã hội, khôn  nhữn  

xâm ph m đến t i s n của n ười kh c m  c n  nh hư n  đến an ninh trật t  t i 

địa phươn  nên cần xử  ý n hiêm, cần c ch  y bị c o ra khỏi đời s n  xã hội một 

thời  ian đ   i o d c, c i t o ý thức chấp h nh ph p  uật của bị c o v  ph n  

n ừa chun  tron  xã hội  

[5] Khi quyết định h nh ph t cho bị c o, Hội đồn  xét xử có xem xét trong 

qu  tr nh điều tra v  t i phiên t a th nh khẩn khai b o, ăn năn h i c i, t i s n đã 

thu hồi tr    i cho bị h i, có b  n o i    n ười có côn  c ch m n     c c t nh tiết 

 i m nhẹ tr ch nhiệm h nh s  được quy định t i đi m s kho n 1, 2 Điều 51  ộ 

 uật H nh s    ên c nh đó, bị c o có một tiền  n chưa được xóa  n tích, nên  ần 

ph m tội n y bị c o ph m v o t nh tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm h nh s     t i 

ph m được quy định đi m h kho n 1 Điều 52  ộ  uật H nh s   

[6] Về tr ch nhiệm dân s : Cơ quan điều tra đã tr    i t i s n cho bị h i, bị 

h i khôn  yêu bồi thườn     thêm nên Hội đồn  xét xử khôn  đặt ra xem xét  

[7] Về vật chứn : Cơ quan điều tra có thu  iữ: 01 điện tho i di độn  hiệu 

Sam sun  Ga axy A20 m u đen,  o i c m ứn  đã qua sử d n ; 01 điện tho i di 

độn  hiệu Iphone 12 Promax, Cơ qua điều tra tr    i cho bị h i    phù hợp  T i 

s n c n   i khôn   i  trị nên tịch thu v  tiêu hủy: 01 c i bọc ni on m u đen v  

phân nữa can nước rửa chén có chữ Net   

[8] Về  n phí:  ị c o ph i chịu 200 000đ  n phí h nh s  sơ thẩm  

[9] Như đã phân tích, chấp nhận đề n hị của Ki m s t viên về tội danh, 

h nh ph t,  n phí đ i với bị c o    phù hợp nên chấp nhận   

Vì     lẽ tr n, 

QUYẾ   ỊNH: 

1. Tuyên b  bị c o Phan Văn A,  ph m tội Trộm cắp t i s n. 

2   Áp d n  kho n 1 Điều 173; đi m s kho n 1, 2 Điều 51; đi m h kho n 1 

Điều 52; kho n 1 Điều 38  ộ  uật H nh s .  

3. Xử ph t bị c o Phan Văn A, 06  (s u) th n  tù, thời h n chấp h nh  n 

ph t tù tính từ n  y bắt bị c o đi chấp h nh  n  

4  Về vật chứn : Áp d n  đi m a kho n 1 Điều 47  ộ  uật H nh s  v  

đi m c kho n 2 Điều 106  ộ  uật T  t n  h nh s . Tịch thu v  tiêu hủy: 01 c i 

bọc ny on m u đen; 01 nữa can nước rửa chén, trên can có chữ Net v  dính 
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nhiều s nh đất (k ông  ó nướ  rữ    én). (Hiện Chi c c thi h nh  n dân s  

huyện H, t nh   đan  qu n  ý theo biên b n  iao nhận n  y 11/02/2022) 

5. Về  n phí: Áp d n  c c kho n 2 Điều 135; kho n 2 Điều 136  ộ  uật 

T  t n  h nh s ;  đi m a kho n 1 Điều 23 N hị quyết s : 326/2016/U TVQH14 

của Ủy ban thườn  v  Qu c Hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn,  i m, thu, 

nộp, qu n  ý v  sử d n   n phí v   ệ phí T a  n.  ị c o Phan Văn A ph i nộp 

200 000đ  n phí h nh s  sơ thẩm  

Tron  h n 15 n  y k  từ n  y tuyên  n, bị c o có quyền kh n  c o b n 

 n  Riên  bị h i vắn  mặt được quyền kh n  c o b n  n tron  thời h n 15 n  y 

k  từ n  y nhận được b n  n hay b n  n được niêm yết côn  khai  
 

N i   ậ : 
-  ị c o; 

- Côn  an Huyện Hồn  Dân; 

- T a  n nhân dân t nh   c Liêu; 

- Viện ki m s t  t nh   c Liêu 

- S  Tư ph p t nh   c Liêu; 

- Viện ki m s t nhân dân huyện Hồn  Dân; 

- Côn  an xã, phườn ; 

- Chi c c Thi h nh  n dân s  huyện; 

- Thi h nh  n h nh s  huyện; 

-  ị h i 

- Lưu VP  

-  Hồ sơ  

  . H    ỒN   É   Ử SƠ  HẨ  

 HẨ  PH N -  H   O  PH ÊN  OÀ 
 

 

 

 

 

 ao  ăn  ám 
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  A  N NHÂN DÂN 

HUY N HỒN  DÂN 

  NH     L ÊU 
–––––––––––––––

 
 

 

  N  H A    H    H  N H A      NA  

  c   p -    do - H n  p  c 

 

 

  ÊN  ẢN NGHỊ  N 

 

V o hồi        giờ        n  y 15 th n  3 năm 2022, 

 T i ph n  n hị  n, T a  n nhân dân huyện H, t nh B. 

H                     m g        

   m    n –     t       n t     Ôn  Cao Văn T m 

    Hộ  t  m n ân dân   Ôn  Lâm Th i Hiệp 

   Võ Thị Hồn  Xuyên 

Tiến h nh n hị  n v   n h nh s  sơ thẩm th   ý s : 05/2022/HSST n  y 11 th n  

02 năm 2022 đ i với bị c o Phan Văn A bị truy về tội “Trộm cắp t i s n” quy định 

t i kho n 1 Điều 173  ộ  uật H nh s ;  

 ăn  ứ Đ ều 299 và Đ ều 326 c a Bộ luật Tố tụng  ìn  sự;
 

  ăn  ứ       ứng cứ và tà  l ệu đã đượ  xem xét tạ      n t  , kết quả tranh 

tụng tạ      n t  ,     quy định c        luật. 

 

H    ỒN   É   Ử THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾ   ỊNH  

     ẤN  Ề C A VỤ  N NH  SAU: 

1. Tuyên b  bị c o Phan Văn A,  ph m tội Trộm cắp t i s n. . Kết qu  

bi u quyết: 3/3  

2   Áp d n  kho n 1 Điều 173; đi m s kho n 1, 2 Điều 51; đi m h kho n 

1 Điều 52; kho n 1 Điều 38  ộ  uật H nh s . . Kết qu  bi u quyết: 3/3  

3. Xử ph t bị c o Phan Văn A, 06  (s u) th n  tù, thời h n chấp h nh  n 

ph t tù tính từ n  y bắt bị c o đi chấp h nh  n  . Kết qu  bi u quyết: 3/3  

4  Về vật chứn : Áp d n  d n  đi m a kho n 1 Điều 47  ộ  uật H nh s  

v  đi m a, c kho n 2 Điều 106  ộ  uật T  t n  h nh s . Tịch thu v  tiêu hủy: 01 

c i bọc ni on m u đen; 01 nữa can nước rửa chén, trên can có chữ Net v  dính 

nhiều s nh đất ( khôn  có nước rữa chén). ( Hiện Chi c c thi h nh  n dân s  

huyện H, t nh   đan  qu n  ý theo biên b n  iao nhận n  y 11/02/2022)  . Kết 

qu  bi u quyết: 3/3  
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Về  n phí: Áp d n  c c kho n 2 Điều 135; kho n 2 Điều 136  ộ  uật T  

t n  h nh s ; đi m đ kho n 1 Điều 12; kho n 6 Điều 15; đi m a kho n 1 Điều 

23 N hị quyết s : 326/2016/U TVQH14 của Ủy ban thườn  v  Qu c Hội khóa 

14 quy định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n  ý v  sử d n   n phí v   ệ 

phí T a  n   ị c o ph i nộp 200 000đ  n phí h nh s  sơ thẩm  Kết qu  bi u 

quyết: 3/3  

Tron  h n 15 n  y k  từ n  y tuyên  n, bị c o có quyền kh n  c o b n 

 n  Riên  bị h i vắn  mặt được quyền kh n  c o b n  n tron  thời h n 15 n  y 

k  từ n  y nhận được b n  n hay b n  n được niêm yết côn  khai. Kết qu  bi u 

quyết: 3/3  

 iên b n nghị  n đã được đọc l i cho tất c  c c th nh viên Hội đồn  xét xử cùn  

n he v  ký tên  

H i thẩm n ân dân 

 
Thẩm p án - Chủ tòa p iên tòa 
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K  từ n  y b n  n, có hiệu   c ph p  uật hoặc k  từ n  y có đơn yêu cầu 

thi h nh  n của n ười được thi h nh  n cho đến khi thi h nh  n xon  tất c  c c 

kho n tiền, h n  th n  bên ph i thi h nh c n ph i chịu kho n tiền  ãi của s  tiền 

c n ph i thi h nh  n theo mức  ãi suất quy định t i kho n 2 Điều 468  ộ  uật 

Dân s  năm 2015  

Trường hợp b n  n được thi h nh theo quy định t i Điều 2 Luật thi h nh 

 n dân s  th  n ười được thi h nh  n dân s , n ười ph i thi h nh  n dân s  có 

quyền thỏa thuận thi h nh  n, quyền yêu cầu thi h nh  n, t  nguyện thi h nh  n 

hoặc bị cưỡng chế thi h nh  n theo quy định t i c c Điều 6,7 v  9 Luật thi h nh 

 n dân s ; thời hiệu thi h nh  n được th c hiện theo quy định t i Điều 30 Luật 

thi h nh  n dân s . 

Tron  h n 15 n  y k  từ n  y tuyên  n, c c bị c o, đ i diện hợp ph p bị 

c o, n ười b o chữa có quyền kh n  c o b n  n  Riên  bị h i vắn  mặt được 

quyền kh n  c o b n  n tron  thời h n 15 n  y k  từ n  y nhận được b n  n 

hay b n  n được niệm yết côn  khai  

Kết qu  bi u quyết: 3/3  

 iên b n kết thúc hồi…………………… cùn  n  y  

H    HẨ  NHÂN DÂN        HẨ  PH N- H   ỌA PH ÊN   A 

 


